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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH hai thành viên Thực phẩm Lý Tưởng Việt Nam

Đại diện: 

Vũ Hoài Thu
	Số 915 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 0904.233.415
	Chuyên cung cấp giò nấm Lý Tưởng, chà bông (ruốc) nấm hương, snack nấm hương chiên giòn... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty cổ phần thực phẩm Vinh Hà

Đại diện:

Nguyễn Thị Mai
	Thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0974.222.915
	Chuyên cung cấp rau muống hữu cơ Vinh Hà, cà chua hữu cơ Vinh Hà, cải ngọt hữu cơ Vinh Hà, rau cải xanh hữu cơ Vinh Hà... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam

Đại diện: 

Bùi Tiến Vinh
	Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0965.130.253
	Chuyên cung cấp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Wewell Kool. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	HTX chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp ong núi Ba Vì

Đại diện: 
Nguyễn Văn Hải
	Xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0352.081.983
	Chuyên cung cấp mật ong hoa rừng Tản Viên Ba Vì. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất rượu

Đại diện: 

Trần Mạnh Cường


	Xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0836.555.868


	Chuyên cung cấp rượu Thủy thiên mộc, rượu Cổ Sơn Tra, rượu Cò Trắng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


	2
	HTX nông sản sạch Sơn Phú

Đại diện: 

Nguyễn Văn Hà
	Thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0962.822.233
	Chuyên cung cấp thịt lợn trùn quế. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	HTX sản xuất và tiêu thụ bánh đa nem làng nghề Trung Hà 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Thanh
	Thôn Trung Hà, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0929.938.888


	Chuyên cung cấp bánh đa nem sù màu trắng, bánh đa nem sù màu vàng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Hộ kinh doanh Lê Văn Lâm

Đại diện: 

Lê Văn Lâm


	Thôn Tầm Hạ, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0982.337.489
	Chuyên cung cấp cá trắm cỏ cắt khúc, cá trôi cắt khúc, cá chép cắt khúc, cá rô phi nguyên con. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất chè Dũng Thủy

Đại diện: Nguyễn Tiến Dũng


	Xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0988.409.416


	Chuyên cung cấp chè búp khô. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.



	2
	Đại lý gạo Thành Châm

Đại diện: 

Mai Trung Thành


	Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0912.813.334


	Chuyên cung cấp các loại gạo. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.


	3
	Hộ kinh doanh chè

Đại diện: 

Mai Vi


	Xã Liên Ninh,  huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0983.014.145


	Chuyên cung cấp chè Thái Nguyên. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Trì và một số khu vực lân cận.



	4
	Hộ kinh doanh

Đại diện: Nguyễn Phương Liên


	Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0969.849.888


	Chuyên cung cấp hoa quả nhập khẩu. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Trì và một số khu vực lân cận.
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh

Đại diện: 

Đặng Phú Cường


	Chợ Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0798.345.789


	Chuyên cung cấp các loại cây giống, phục vụ địa bàn huyện Thanh Trì và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh

Đại diện:

Chử Linh


	Thôn Vạn Phúc, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0934.486.710


	Chuyên cung cấp hoa các loại, phục vụ địa bàn huyện Thanh Trì và một số khu vực lân cận.



	3
	Hộ kinh doanh hoa tươi

Đại diện: 

Khuất Thị Hồng Thắm


	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0326.624.394


	Chuyên cung cấp các loại hoa tươi, phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh hoa cây cảnh

Đại diện: Nguyễn Thị Hằng


	Thôn 3, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0368.676.861


	Chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: Nguyễn Văn Kiên


	Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0363.510.279


	Chuyên cung cấp lợn thịt, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và các vùng lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Vũ Mạnh Tùng


	Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0984.535.978


	Chuyên cung cấp gà thịt, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và các vùng lân cận. 

	3
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 

Đào Văn Tá 


	Thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0976.715.893


	Chuyên cung cấp vịt thương phẩm, phục vụ khu vực huyện Thường Tín và các vùng lân cận.   

	4
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: Nguyễn Văn Phương 


	Thôn Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0946.114.708


	Chuyên cung cấp lợn giống, lợn thương phẩm, trứng vịt lộn thương phẩm, phục vụ khu vực huyện Thường Tín và các vùng lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã rau sạch Yên Dũng
Đại diện: 

Trần Trọng Tùng
	Thôn Huyện, xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0204.376.322
	Chuyên cung cấp rau, củ, quả. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	2
	Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Bình Minh
Đại diện:

Nguyễn Ngọc Hải
	Xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
ĐT: 0983.325.888
	Chuyên cung cấp thịt lợn thảo dược và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn thảo dược. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	3
	Công ty cổ phần chè Hà Thái - Thái Nguyên
Đại diện:

Nguyễn Thị Hiền
	Xóm 6, xã Hà Thượng,  huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0335.111.666
	Chuyên cung cấp trà tôm nõn, Hà Thái trà… Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	4
	Hợp tác xã Hương Vân trà
Đại diện:

Nguyễn Thị Hương Vân
	Tổ 11, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0988.698.311
	Chuyên cung cấp Hương Vân trà - trà tôm nõn. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    


Dự báo











